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Thăng Long Tin học 429 Trần Thị Thơm Lê Ngọc Lập Nguyễn Thị Xuân Hương

Quốc tế Á Châu Tin học 514 PHT Thpt Ten Lơ Man PHT Thcs-Thpt Đức Trí TTCM Thpt Ten Lơ Man

Phạm Thanh Yên Nguyễn Văn Thắng

PHT Thpt Chuyên Trần Đại Nghĩa GV Thpt Chuyên Trần Đại Nghĩa

Trưng Vương Nhiếp ảnh 625 Nguyễn Anh Dũng Dương Lệ Thúy Nguyễn Sĩ Trung

Đăng Khoa Nhiếp ảnh 199 PHT Thpt Bùi Thị Xuân PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận 7 GV Thpt Bùi Thị Xuân

TT GDTX Lê Quý Đôn Nhiếp ảnh 30 Lương Bích Nga Trịnh Thị Thu

PHT Thpt Trưng Vương TTVP Thpt Trưng Vương

Tenlơman Nhiếp ảnh 502 Trần Ngọc Huy Nguyễn Minh Bạch Lan Nguyễn Duy Quang

Tenlơman Tin học 91 PHT Thpt Chuyên Trần Đại Nghĩa PHT  Thpt Nguyễn Thị Minh Khai GV Thpt Chuyên Trần Đại Nghĩa

Đức Trí Nhiếp ảnh 176 Phan Thị Phương Trang Phạm Phi Hùng

Nam Mỹ Tin học 9 PHT Thpt Ten Lơ Man TTCM Thpt Ten Lơ Man

Lương Thế Vinh Nhiếp ảnh 331 Nguyễn Quốc Trung Ngô Văn Hiệp Huỳnh Minh Hùng

An Đông Nhiếp ảnh 96 PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận 11 CTCĐ Thpt Trưng Vương NV Tt Gdnn-Gdtx Quận 11

Vạn Hạnh Nhiếp ảnh 307 Phan Thị Hạnh Lê Ngọc Yến

PHT Thpt Lương Thế Vinh GV Thpt Lương Thế Vinh

Lê Quý Đôn Tin học 77 Phạm Quang Thiện Nguyễn Mạnh Hùng Lê Long Hồ

Lê Quý Đôn Điện 61 PHT Thpt Lương Thế Vinh PHT Thpt Marie Curie GV Thpt Lương Thế Vinh

Lê Quý Đôn TCMN 55 Nguyễn Văn Gia Thụy Tống Hồ Thị Quốc Đại

Lê Quý Đôn Nấu ăn 225 PHT Thpt Lê Quý Đôn NV Thpt Lê Quý Đôn

Bùi Thị Xuân Tin học 152

Bùi Thị Xuân TCMN 174

TT GDNN-GDTX Quận 1 Tin học 49

TT GDNN-GDTX Quận 1 TCMN 30

Nguyễn Thị Minh Khai TCMN 65

Marie Curie TCMN 475 Lê Tường Quyên Nguyễn Chí Dũng Nguyễn Thị Trúc Hà

Marie Curie Tự động hóa 145 PHT Thpt Trưng Vương PGĐ  Tt Gdtx Lê Quý Đôn TKHĐ Thpt Trưng Vương

Marie Curie Điện 159 Nguyễn Thị Quế Vân Phạm Hùng

Marie Curie Tin học 104 PHT Thpt Marie Curie TKHĐ Thpt Marie Curie

Marie Curie Nhiếp ảnh 116

Nguyễn Thị Diệu Nấu ăn 501 Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa Hoàng Thị Minh Nghi Tạ Huỳnh Phương Linh

Nguyễn Thị Diệu Tin học 42 PHT Thpt Lê Quý Đôn PHT Thpt Lương Thế Vinh TKHĐ Thpt Lê Quý Đôn

TT GDNN-GDTX Quận 1 Nấu ăn 78 Lê Thị Minh Hà Lương Nguyễn Tường Anh

Nguyễn Bỉnh Khiêm Tin học 20 PHT Thpt Nguyễn Thị Diệu P.CTCĐ Thpt Nguyễn Thị Diệu

Việt Úc (VAS) Tin học 253

Lê Thị Hồng Gấm Nhiếp ảnh 361 Nguyễn Trần Khánh Bảo Trần Thị Ngọc Kiều Bảo Trung Thoảng

Nguyễn Thị Minh Khai Điện 91 PHT Thpt Marie Curie CTCĐ Thpt Lê Quý Đôn TTCM Thpt Marie Curie

TT GDNN-GDTX Quận 1 Điện 12 Huỳnh Đức Vịnh Lê Hoàng Hà

Tây Úc Nhiếp ảnh 18 PGĐ Tt Ktth-Hn Lê Thị Hồng Gấm TLTN Tt Ktth-Hn Lê Thị Hồng Gấm

TT GDTX Quận 3 Tin học 130

HỘI ĐỒNG THI NGHỀ PHỔ THÔNG CẤP THPT - KHÓA THI NGÀY 04/7/2020

(Kèm theo quyết định số 792/QĐ-GDĐT-TC ngày 22/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh)

1
THPT Chuyên 

Trần Đại Nghĩa
943 34 85

2
THPT 

Trưng Vương
854 31 78

3
THPT 

Tenlơman
778 28 70

4
THPT Lương 

Thế Vinh
734 27 68

5
THPT Lê Quý 

Đôn
888 32 80

6
THPT 

Marie Curie
999 36 90

7
THPT Nguyễn 

Thị Diệu
894 32 80

8

TT KTTH-HN 

Lê Thị Hồng 

Gấm

612 22 55
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Nguyễn Hữu Thọ Nấu ăn 461 Nguyễn Thanh Tùng Cao Văn Hóa Nguyễn Hồng Thùy Linh

Nguyễn Hữu Thọ Tin học 160 PHT Thpt Nguyễn Trãi PGĐ  Tt Gdnn-Gdtx Quận 1 TTCM Thpt Nguyễn Trãi

Quốc tế Canada Tin học 63 Dương Đình Ngọc Báu Lâm Ngọc Minh Thư

TT GDNN-GDTX Quận 4 Tin học 93 CTCĐ Thpt Nguyễn Hữu Thọ TKHĐ Thpt Nguyễn Hữu Thọ

Nguyễn Trãi Điện 244 Trần Thục Anh Nguyễn Thị Thu Hà Đặng Trung Dũng

Nguyễn Trãi Tin học 363 PHT Thpt Nguyễn Hữu Thọ CTCĐ Thpt Nguyễn Văn Linh GV Thpt Nguyễn Hữu Thọ

Đức Trí Tin học 219 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Nguyễn Huỳnh Tân

CTCĐ Thpt Nguyễn Trãi TKHĐ Thpt Nguyễn Trãi

Hùng Vương Nấu ăn 256 Trần Phong Nhiên Hạnh Hồ Thị Xuân Phương Đặng Hoàng Thủy Tiên

Hùng Vương Tin học 466 PHT Thpt Trần Hữu Trang PHT Thpt Bình Phú TTCM Thpt Trần Hữu Trang

Hùng Vương Điện 290 Dương Hoài Bảo Phùng Thị Kim Thanh

PHT Thpt Hùng Vương GV Thpt Hùng Vương

Trần Khai Nguyên Tin học 252 Tống Phước Lộc Huỳnh Lê Hương Tưởng Đông Diệm

Trần Khai Nguyên Điện 615 HT Thpt Nguyễn An Ninh PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận 10 TKHĐ Thpt Nguyễn An Ninh

Trung học thực hành ĐHSP Tin học 1 Phạm Thị Minh Ngọc Huỳnh Đình Nhân

PHT Thpt Trần Khai Nguyên TKHĐ Thpt Trần Khai Nguyên

Mạc Đĩnh Chi Tin học 380 Nguyễn Xuân Đức Nguyễn Thành Hoàng Nguyễn Hữu Trí

Mạc Đĩnh Chi Nấu ăn 483 PHT Thpt Bình Phú PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận 6 GV Thpt Bình Phú

Mạc Đĩnh Chi Điện 97 Nguyễn Minh Hoàng Đinh Văn Tuấn Đức

CTCĐ Thpt Mạc Đĩnh Chi P.TLTN Thpt Mạc Đĩnh Chi

Bình Phú Điện 308 Vũ Đình Khôi Dương Thu Trang Ngô Thị Thúy Vân

Bình Phú Tin học 306 PHT Thpt Phạm Phú Thứ PHT Thpt Mạc Đĩnh Chi TKHĐ Thpt Phạm Phú Thứ

TT GDNN-GDTX Quận 6 Tin học 500 Nguyễn Phú Tân Võ Thị Thu Trang

PHT Thpt Bình Phú TKHĐ Thpt Bình Phú

Nguyễn Tất Thành Tin học 221 Ca Thanh Tòng Lê Can Trườngg Nguyễn Đoàn Quốc Khánh

Nguyễn Tất Thành Vẽ Kỹ Thuật 264 PHT Thpt Mạc Đĩnh Chi PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận 6 TLTN Thpt Mạc Đĩnh Chi

Nguyễn Tất Thành Nấu ăn 88 Phạm Thị Thi Nguyễn Hữu Trinh

Nguyễn Tất Thành Điện 90 CTCĐ Thpt Nguyễn Tất Thành GV Thpt Nguyễn Tất Thành

Đào Duy Anh Tin học 73

Phạm Phú Thứ Điện 167 Trần Quang Vũ Nguyễn Uy Đức Nguyễn Hoàng Khánh Chi

Phạm Phú Thứ Tin học 469 PHT Thpt Nguyễn Tất Thành PHT Thpt Chuyên Nk Tdtt Nguyễn Thị Định GV Thpt Nguyễn Tất Thành

Phan Bội Châu Điện 13 Nguyễn Thái Bình Lưu Văn Bán

Quốc Trí Điện 84 PHT Thpt Phạm Phú Thứ TTCM Thpt Phạm Phú Thứ

Ngô Quyền Nấu ăn 91 Ngô Văn Hội Huỳnh Công Mẫn Lê Thị Thu Quyên

Ngô Quyền Điện 280 PHT Thpt Cần Thạnh PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Huyện Nhà Bè GV Thpt Cần Thạnh

Ngô Quyền Tin học 214 Đỗ Viết Khanh Chu Thị Hồng Loan

Ngô Quyền Nhiếp ảnh 94 P. CTCĐ Thpt Ngô Quyền TTCM Thpt Ngô Quyền

Bình Khánh Điện 216

Bình Khánh Tin học 84

Lê Thánh Tôn Tin học 272 Nguyễn Văn Hậu Phạm Chí Thân Hà Tuấn Kiệt

Lê Thánh Tôn Điện 91 PHT Thpt Nguyễn Văn Linh PHT Thpt Long Thới TTCM Thpt Nguyễn Văn Linh

Lê Thánh Tôn Nấu ăn 259 Ngô Thị Tường Loan Lê Ngọc Châu

TT GDNN-GDTX Quận 7 Tin học 121 PHT  Thpt Lê Thánh Tôn GV  Thpt Lê Thánh Tôn

TT GDNN-GDTX Quận 7 Nấu ăn 42

Nam Sài Gòn Nấu ăn 90

Bắc Mỹ Tin học 20

9
THPT Nguyễn 

Hữu Thọ
777 28 70

10
THPT Nguyễn 

Trãi
826 30 75

11
THPT

 Hùng Vương
1012 36 90

12
THPT Trần 

Khai Nguyên
868 31 78

13
THPT  Mạc 

Đĩnh Chi
960 35 88

14
THPT 

Bình Phú
1114 40 100

15
THPT Nguyễn 

Tất Thành
736 27 68

16
THPT Phạm 

Phú Thứ
733 26 65

17
THPT 

Ngô Quyền
979 35 88

18
THPT Lê Thánh 

Tôn
895 32 80
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Tân Phong Tin học 354 Phan Thanh Phương Đào Triêu Dương Phượng Minh Nguyễn Thanh Tú

Tân Phong TCMN 171 PHT Thpt Nguyễn Hiền CTCĐ Thpt Phước Kiển GV Thpt Nguyễn Hiền

Dương Văn Dương Tin học 449 Võ Thị Mộng Trinh Trần Thanh Thái

PHT Thpt Tân Phong GV Thpt Tân Phong

Phước Kiển Tin học 303 Đặng Thị Thanh Bình Ngô Hồ Phong Nguyễn Hoàng Quân

Phước Kiển Điện 83 PHT Thpt Ngô Quyền PHT Thpt Dương Văn Dương TTCM Thpt Ngô Quyền

Long Thới Tin học 280 Trần Thị Thu Trâm Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Long Thới Điện 83 PHT Thpt Phước Kiển TLTN Thpt Phước Kiển

TT GDNN-GDTX Huyện Nhà Bè Tin học 66

Võ Văn Kiệt Tin học 526 Nguyễn Văn Hồng Đoàn Nhật Quang Hồ Thanh Xuân

Nguyễn Thị Định Tin học 165 PHT Thpt Ngô Gia Tự PHT Thpt Nguyễn Văn Linh GV Thpt Ngô Gia Tự

TT GDNN-GDTX Quận 8 Tin học 73 Lê Hồng Quân Trương Ngọc Lê Khanh 

PHT  Thpt Võ Văn Kiệt TTVP Thpt Võ Văn Kiệt

Lương Văn Can Tin học 634 Trần Thị Bích Phạm Thị Thái Hiền Nguyễn Thị Hồng Loan

Sao Việt Tin học 116 PHT Thpt Tạ Quang Bửu CTCĐ Thpt Ngô Gia Tự GV Thpt Tạ Quang Bửu

Nguyễn Tấn Sĩ Lâm Hoàng Bảo Ngọc

PHT Thpt Lương Văn Can TTCM Thpt Lương Văn Can

Ngô Gia Tự Nhiếp ảnh 121 Trần Thị Thu Thủy Lê Thanh Phùng Hà Thị Hải Huyền

Ngô Gia Tự Tin học 407 PHT Thpt Lương Văn Can CTCĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận 8 TPCM Thpt Lương Văn Can

Nguyễn Văn Linh Tin học 403 Trần Văn Thoa Nguyễn Văn Phượng

PHT Thpt Ngô Gia Tự GV Thpt Ngô Gia Tự

Tạ Quang Bửu Điện 369 Phạm Quang Hiếu Lê Thị Thính Phạm Thị Mỹ Hạnh

Tạ Quang Bửu Tin học 282 HT Thpt Võ Văn Kiệt PHT Thpt Lương Văn Can TTCM Thpt Võ Văn Kiệt

Nguyễn Thị Định Điện 285 Nguyễn Gia Mến Hứa Minh Tuấn

CTCĐ Thpt Tạ Quang Bửu TTCM Thpt Tạ Quang Bửu

Diên Hồng Điện 88 Nguyễn Nguyệt Lệ Phạm Thị Thanh Vân Trần Thị Mỹ Chi

Diên Hồng Nấu ăn 125 PHT Thpt Nguyễn Thị Minh Khai CTCĐ  Thpt Trần Khai Nguyên GV Thpt Nguyễn Thị Minh Khai

Diên Hồng Tin học 83 Lê Thị Mộng Thu Nguyễn Đõ Thiên Phúc

Trần Hữu Trang Tin học 291 PHT Thcs-Thpt Diên Hồng TPCM Thcs-Thpt Diên Hồng

TT GDTX Chu Văn An Điện 18

TT GDTX Chu Văn An Tin học 16

Hai Bà Trưng Tin học 74

TT GDNN-GDTX Quận 10 Nấu ăn 63

Sương Nguyệt Anh Nấu ăn 183

Nguyễn Khuyến Tin học 768 Ngô Hùng Cường Trương Lê Ngọc Phương Huỳnh Thị Bé Ren

Duy Tân Vẽ kiến trúc 34 PHT Thpt Trần Khai Nguyên PHT Thpt Nguyễn An Ninh TLTN Thpt Trần Khai Nguyên

Trung học thực hành Sài Gòn Tin học 122 Đỗ Hoàng Sang Nguyễn Hoàng Tấn

TT GDNN-GDTX Quận 10 Tin học 54 PHT Thpt Nguyễn Khuyến TLTN Thpt Nguyễn Khuyến

Nguyễn Du Nhiếp ảnh 189 Lê Quang Huy Nguyễn Phúc Bảo Nguyễn Đăng Hoàng

Nguyễn Du TCMN 339 PHT  Thpt Hùng Vương CTCĐ Thcs-Thpt Diên Hồng TKHĐ Thpt Hùng Vương

Nguyễn Du Tin học 28 Lê Văn Đỏ Nguyễn Tường Thịnh

TT GDTX Chu Văn An Nhiếp ảnh 385 PHT Thpt Nguyễn Du CTCĐ Thpt Nguyễn Du

19
THPT 

Tân Phong
974 35 88

20
THPT 

Phước Kiển
815 29 73

21
THPT Võ Văn 

Kiệt
764 28 70

22
THPT Lương 

Văn Can
750 27 68

23
THPT Ngô Gia 

Tự
931 34 85

24
THPT Tạ 

Quang Bửu
936 34 85

25
THPT 

Diên Hồng
941 34 85

26
THPT  Nguyễn 

Khuyến
978 35 88

27
THPT Nguyễn 

Du
941 34 85



TT HĐ THI TRƯỜNG DỰ THI MÔN
SỐ

HS
CỘNG CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯ KÝ

SỐ

PHÒNG

SỐ 

GIÁM 

THỊ

Nguyễn An Ninh Tin học 531 Trương Bá Hải Lê Thị Thúy Nga Hoàng Thanh Tuyền

Nguyễn An Ninh Nấu ăn 89 GĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận 10 PHT Thpt Nguyễn Khuyến GV Tt Gdnn-Gdtx Quận 10

Nguyễn An Ninh Nhiếp ảnh 87 Lê Thị Phượng Trương Văn Phúc

Thái Bình Dương Tin học 12 PHT Thpt Nguyễn An Ninh TTCM Thpt Nguyễn An Ninh

Quang Trung Nguyễn Huệ Nấu ăn 199

Nguyễn Hiền Tin học 397 Nguyễn Thị Lan Hương Đỗ Thị Hoa Sen Huỳnh Phước Nguyên

TT GDNN-GDTX Quận 11 Tin học 21 PHT Thpt Nguyễn Du CTCĐ  Thpt Bình Phú GV Thpt Nguyễn Du

TT GDNN-GDTX Quận 11 Điện 88 Lê Thị Thủy Trúc

Trần Nhân Tông Nhiếp ảnh 116 PHT Thpt Nguyễn Hiền GV Thpt Nguyễn Hiền

Trần Quốc Tuấn Tin học 96

Trương Vĩnh Ký Tin học 779 Võ Thị Hồng Lan Lê Văn Chương Bùi Thị Thanh Nhàn

HT Thpt Nguyễn Khuyến PGĐ Tt Gdtx Chu Văn An TKHĐ Thpt Nguyễn Khuyến

Phan Văn Thanh Nguyễn Vình Hiệu

HT Th-Thcs-Thpt Trương Vĩnh Ký TTVP Th-Thcs-Thpt Trương Vĩnh Ký

Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện 173 Nguyễn Thị Kim Huệ Phan Thị Thanh Nhàn Nguyễn Hữu Tình

Nam Kỳ Khởi Nghĩa Tin học 600 PHT Thpt Lê Trọng Tấn PHT Thcs-Thpt Sương Nguyệt Anh GV Thpt Lê Trọng Tấn

Hoàng Văn Thắng Trần Thị Ngọc Yến

PHT Thpt Nam Kỳ Khởi Nghĩa TKHĐ Thpt Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Trần Quang Khải Tin học 485 Đào Thị Kim Dung Nguyễn Ngọc Thảo Nguyễn Ngọc Thảo

Trần Quang Khải Nhiếp ảnh 342 PHT Thpt Nam Kỳ Khởi Nghĩa PHT Thpt Nguyễn Du TTCM Thpt Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Việt Mỹ Anh Tin học 36 Hà Thanh Lãng Nguyễn Châu Thanh Phương

P. CTCĐ Thpt Trần Quang Khải GV Thpt Trần Quang Khải

Trường Chinh Tin học 562 Trương Đình Hùng Ngô Thanh Nhật Trần Thị Thùy Liên

Trường Chinh Điện 263 PHT Thpt Tân Bình CTCĐ Th-Thcs-Thpt Mỹ Việt TTCM Thpt Tân Bình

Tuệ Đức Nhiếp ảnh 18 Dương Thị Tuyết Hạnh Vũ Thị Ngọc Hằng

Bắc Sơn Tin học 58 CTCĐ Thpt Trường Chinh GV Thpt Trường Chinh

Võ Trường Toản Nấu ăn 158 Nguyễn Văn Khanh Phạm Thị Hoàn Nguyễn Minh Tuấn

Võ Trường Toản Tin học 550 PHT Thpt Thạnh Lộc PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận 12 GV Thpt Thạnh Lộc

Hoa Lư Tin học 79 Nguyễn Ngọc Toàn Nguyễn Thị Hồng Châu

Bạch Đằng Tin học 36 PHT Thpt Võ Trường Toản TTCM Thpt Võ Trường Toản

Thạnh Lộc Làm vườn 269 Lê Thị Xuân Dung Nguyễn Khoa Diệu Hà Lê Thị Kim Thoa

Thạnh Lộc Điện 347 PHT Thpt Trường Chinh CTCĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận 12 TKHĐ Thpt Trường Chinh

Lạc Hồng Tin học 476 Vũ Ngọc Hải Tạ Duy Quỳnh

PHT Thpt Thạnh Lộc GV Thpt Thạnh Lộc

Bình Chánh Điện 241 Nguyễn Ngọc Phương Lê Phú Hải Bùi Thanh Phong

Bình Chánh Tin học 367 HT Thpt Vĩnh Lộc B PHT Thpt Đa Phước GV Thpt Vĩnh Lộc B

TT GDNN-GDTX Huyện Bình Chánh Điện 94 Nguyễn Phạm Thùy Linh Ngô Thành Nghĩa

TT GDNN-GDTX Huyện Bình Chánh TCMN 102 PHT Thpt Bình Chánh GV Thpt Bình Chánh

TT GDNN-GDTX Huyện Bình Chánh Tin học 72

TT GDNN-GDTX Huyện Bình Chánh Chăn nuôi 64

Albert Einstein Tin học 33

Lê Minh Xuân Nấu ăn 85 Nguyễn Hồng Châu Phạm Văn Đầm Phạm Ngọc Khoa

Lê Minh Xuân Tin học 424 HT Thpt Đa Phước PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Huyện Bình Chánh TTCM Thpt Đa Phước

Lê Minh Xuân Điện 207 Huỳnh Siêu Hùng Nguyễn Văn Thi

NK TDTT Bình Chánh Tin học 236 PHT Thpt Lê Minh Xuân CTCĐ Thpt Lê Minh Xuân

NK TDTT Bình Chánh Trồng trọt 76

28
THPT Nguyễn 

An Ninh
918 33 83

29
THPT Nguyễn 

Hiền
718 26 65

30
THPT Trương 

Vĩnh Ký
779 28 70

31
THPT Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa
773 28 70

32
THPT Trần 

Quang Khải
863 31 78

33
THPT Trường 

Chinh
901 32 80

34
THPT Võ 

Trường Toản
823 30 75

35
THPT 

Thạnh Lộc
1092 39 98

36
THPT Bình 

Chánh
973 35 88

37
THPT Lê Minh 

Xuân
1028 37 93



TT HĐ THI TRƯỜNG DỰ THI MÔN
SỐ

HS
CỘNG CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯ KÝ

SỐ

PHÒNG

SỐ 

GIÁM 

THỊ

Tân Túc Tin học 212 Hồ Xuân Phúc Đặng Văn Thanh Mã Ngọc Sơn

Tân Túc Trồng trọt 167 HT Thpt Lê Minh Xuân CTCĐ Thpt Vĩnh Lộc TTCM Thpt Lê Minh Xuân

Tân Túc Điện 249 Nguyễn Văn Dũng Tạ Lê Duy

Đa Phước Tin học 549 PHT Thpt Tân Túc GV Thpt Tân Túc

An Lạc Nấu ăn 169 Lê Công Triệu Lê Viết Cang Nguyễn Thị Bạch Tuyết

An Lạc Tin học 288 HT Thpt Bình Tân PHT Thtp Phong Phú GV Thpt Bình Tân

An Lạc Trồng trọt 178 Nguyễn Văn Xuân Nguyễn Văn Hoàng

Ngôi Sao Tin học 110 PHT Thpt An Lạc CTCĐ Thpt An Lạc

Phan Châu Trinh Tin học 113

Phú Lâm Nhiếp ảnh 264

Nguyễn Hữu Cảnh Tin học 615 Nguyễn Duy Bình Dương Tiến Hùng Phạm Anh Lan

Vĩnh Lộc Tin học 489 HT Thpt Bình Hưng Hòa PHT Thpt Bình Tân TLTN Thpt Bình Hưng Hòa

Phan Ngọc Tường Vi Chu Hoàng Kim Châu

PHT Thpt Nguyễn Hữu Cảnh GV Thpt Nguyễn Hữu Cảnh

Bình Tân Điện 304 Tống Văn Tạo Nguyễn Thị Hồng Vân Phan Hoàng Phúc

Bình Tân Tin học 214 PHT Thpt An Lạc PHT Thpt Lê Minh Xuân GV Thpt An Lạc

Bình Tân Nhiếp ảnh 45 Đoàn Thị Thu Hoài Nguyễn Phi Hổ

Vĩnh Lộc B Điện 159 PHT Thpt Bình Tân P.CTCĐ Thpt Bình Tân

Vĩnh Lộc B Tin học 274

Bình Hưng Hòa Tin học 374 Lâm Đức Tín Võ Thị Tuyết Nga Nguyễn Thị Hiền

Bình Hưng Hòa Điện 335 HT Thpt Nguyễn Hữu Cảnh PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Bình Tân TTCM Thpt Nguyễn Hữu Cảnh

TT GDNN-GDTX Quận Bình Tân Điện 19 Nguyễn Xuân Minh Nguyễn Như Vũ

TT GDNN-GDTX Quận Bình Tân Nấu ăn 73 PHT Thpt Bình Hưng Hòa TKHĐ Thpt Bình Hưng Hòa

Võ Thị Sáu Tin học 448 Lê Thanh Xuân Nguyễn Trí Bảo Cường Quách Minh Thu

Võ Thị Sáu Điện 364 HT Thpt Phan Đăng Lưu CTCĐ Thcs-Thpt Nguyễn Bỉnh Khiêm TTCM Thpt Phan Đăng Lưu

Trịnh Hoàng Quân Lê Văn Khôi

PHT Thpt Võ Thị Sáu TTCM Thpt Võ Thị Sáu

Gia Định Tin học 392 Nghiêm Thị Xoa Hoàng Đức Thịnh Trần Anh Tuấn

Gia Định Vẽ KT A 201 PHT Thpt Thanh Đa PHT Thpt Trần Văn Giàu GV Thpt Thanh Đa

Năng Khiếu TDTT Tin học 183 Bùi My Thúy Trần Phùng Bính

Đông Đô Nhiếp ảnh 101 PHT Thpt Gia Định TTCM Thpt Gia Định

Hoàng Hoa Thám Điện 222 Nguyễn Ngọc Khánh Vân Mai Thị Ngọc Nhung Hoàng Thúc Lâm

Hoàng Hoa Thám Tin học 591 PHT Thpt Gia Định PHT Thpt Phan Đăng Lưu GV Thpt Gia Định

Huỳnh Văn Bình Đinh Thị Xuân Mai

PHT  Thpt Hoàng Hoa Thám GV  Thpt Hoàng Hoa Thám

Phan Đăng Lưu Điện 446 Nguyễn Thị Nương Nguyễn Đức Lâm Trần Thị Vinh Đạm

Phan Đăng Lưu Nhiếp ảnh 158 PHT Thpt Võ Thị Sáu PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Bình Thạnh TPCM Thpt Võ Thị Sáu

Đông Dương Nhiếp ảnh 111 Đào Văn Tám Lê Trúc Hưng

Hưng Đạo Nhiếp ảnh 42 PHT Thpt Phan Đăng Lưu GV Thpt Phan Đăng Lưu

Thanh Đa Tin học 586 Văn Thị Đông Xuân Lê Kim Mai Phan Văn Phong

TT GDNN-GDTX Quận Bình Thạnh Tin học 86 PHT Thpt Trần Văn Giàu CTCĐ Thpt Võ Thị Sáu TLTN Thpt Trần Văn Giàu

Trần Ngọc Thuỷ Lê Thị Phương Hà

PHT Thpt Thanh Đa GV Thpt Thanh Đa

38 THPT Tân Túc 1177 42 105

39
THPT

 An Lạc
1122 40 100

40
THPT Nguyễn 

Hữu Cảnh
1104 40 100

41 THPT Bình Tân 996 36 90

42
THPT Bình 

Hưng Hòa
801 29 73

43
THPT Võ Thị 

Sáu
812 29 73

44
THPT 

Gia Định
877 32 80

45
THPT Hoàng 

Hoa Thám
813 29 73

46
THPT Phan 

Đăng Lưu
757 27 68

47
THPT 

Thanh Đa
672 24 60
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Trần Văn Giàu Tin học 758 Nguyễn Thanh Phương Phan Cao Đạt Bùi Quang Hoàng 

PHT  Thpt Hoàng Hoa Thám PHT Thpt Thanh Đa TKHĐ  Thpt Hoàng Hoa Thám

Nguyễn Tấn Đạt

CTCĐ Thpt Trần Văn Giàu  Thpt Trần Văn Giàu

An Nghĩa Làm vườn 75 Ngô Huy Tuấn Nguyễn Tất Thành Phạm Cao Tín

An Nghĩa Tin học 83 PHT Thpt Phước Kiển PHT Thpt Bình Khánh TKHĐ Thpt Phước Kiển

An Nghĩa Nấu ăn 221 Trần Minh Hoàng Phan Văn Trọng

Cần Thạnh Nấu ăn 170 PHT Thpt An Nghĩa TKHĐ Thpt An Nghĩa

Cần Thạnh Tin học 44

Cần Thạnh Điện 42

Thạnh An Nấu ăn 35

Củ Chi Tin học 272 Lê Thị Uyên Nguyễn Thị Bạc Phan Hồ Duy Khương

Củ Chi Chăn nuôi 364 PHT Thpt Quang Trung PHT Thpt Trung Phú GV Thpt Quang Trung

Củ Chi Điện 89 Nguyễn Thị Bích Trâm Võ Thị Oanh Kiều

TT GDNN-GDTX Huyện Củ Chi Chăn nuôi 244 PHT Thpt Củ Chi GV  Thpt Củ Chi

TT GDNN-GDTX Huyện Củ Chi Tin học 40

Quang Trung Chăn nuôi 215 Lê Minh Hùng Nguyễn Nhật Quang Trương Thị Thu Trang 

Quang Trung Điện 130 PHT Thpt Củ Chi CTCĐ Thpt An Nhơn Tây TKHĐ Thpt Củ Chi

Phú Hòa Điện 125 Nguyễn Văn Cải Mai Thị Vân

Phú Hòa Tin học 43 PHT Thpt Quang Trung GV Thpt Quang Trung

Phú Hòa Chăn nuôi 295

Trung Lập Chăn nuôi 210

Trung Lập Tin học 38

Tân Thông Hội Tin học 170 Nguyễn Văn Sáng Võ Nhựt Thành Mai Trúc Linh

Tân Thông Hội Điện 255 PHT Thpt Trung Phú PHT Thpt Phú Hòa CTCĐ Thpt Trung Phú

Tân Thông Hội Chăn nuôi 130 Nguyễn Thanh Liêm Võ Thị Kim Tuyến

An Nhơn Tây Chăn nuôi 278 P. CTCĐ Thpt Tân Thông Hội TKHĐ Thpt Tân Thông Hội

Trung Phú Chăn nuôi 263 Nguyễn Hữu Thọ Du Hoàng Hậu Nguyễn Thị Thu Hương

Trung Phú Tin học 278 HT Thpt Phú Hòa PHT Thpt Tân Thông Hội TKHĐ Thpt Phú Hòa

Trung Phú Nấu ăn 50 Lê Đức Chinh Hà Ngọc Thành

Trung Phú Điện 40 HT Thpt Trung Phú GV Thpt Trung Phú

An Nhơn Tây Tin học 132

Nguyễn Hữu Cầu Tin học 498 Ngô Ngọc Tuyết Nguyễn Bửu Quốc Trần Thị Cẩm Thy

Nguyễn Hữu Cầu TCMN 166 PHT Thpt Lý Thường Kiệt PHT Thpt Phạm Văn Sáng GV Thpt Lý Thường Kiệt

Việt Âu Tin học 550 Phạm Văn Chiểu Hồ Ngọc Đăng Khoa

CTCĐ Thpt Nguyễn Hữu Cầu TLTN Thpt Nguyễn Hữu Cầu

Nguyễn Hữu Tiến Trồng trọt 470 Võ Nu Nguyễn Huỳnh Tấn Phong Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Hữu Tiến Tin học 44 PHT Thpt Nguyễn Hữu Cầu PGĐ  Tt Gdnn-Gdtx Huyện Hóc Môn GV Thpt Nguyễn Hữu Cầu

TT GDNN-GDTX Quận 12 Trồng trọt 625 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nguyễn Thị Vân

PHT Thpt Nguyễn Hữu Tiến TTCM Thpt Nguyễn Hữu Tiến

Lý Thường Kiệt Điện 87 Võ Thành Danh Phạm Thị Minh Trâm Nguyễn Thị Huỳnh Như

Lý Thường Kiệt Trồng trọt 268 HT Thpt Bà Điểm PHT Thpt Nguyễn Hữu Tiến TTCM Thpt Bà Điểm

Lý Thường Kiệt Tin học 222 Phan Thị Như Ngọc Hàn Thị Thanh Lan

Nguyễn Văn Cừ Trồng trọt 172 CTCĐ Thpt Lý Thường Kiệt GV Thpt Lý Thường Kiệt

Nguyễn Văn Cừ Tin học 165

Nguyễn Văn Cừ Điện 168

48
THPT 

Trần Văn Giàu
758 27 68

49
THPT 

An Nghĩa
670 24 60

50
THPT 

Củ Chi
1009 36 90

51
THPT Quang 

Trung
1056 38 95

52
THPT Tân 

Thông Hội
833 30 75

53
THPT 

Trung Phú
763 28 70

54
THPT Nguyễn 

Hữu Cầu
1214 44 110

55
THPT Nguyễn 

Hữu Tiến
1139 41 103

56
THPT Lý 

Thường Kiệt
1082 39 98
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Bà Điểm Làm vườn 176 Nguyễn Đức Sơn Trần Minh Thùy Thái Giản Hiển

Bà Điểm Nấu ăn 311 PHT Thpt Phạm Văn Sáng PHT Thpt Nguyễn Văn Cừ GV Thpt Phạm Văn Sáng

Bà Điểm Điện 130 Nguyễn Thị Túy Phượng Dương Thành Triết

PHT Thpt Bà Điểm TTCM Thpt Bà Điểm

Phạm Văn Sáng Tin học 694 Trương Thị Tranh Phạm Văn Thỏa Trần Văn Hà

TT GDNN-GDTX Huyện Hóc Môn Tin học 366 HT Thpt Nguyễn Văn Cừ PHT Thpt Lý Thường Kiệt TTCM Thpt Nguyễn Văn Cừ

Trương Ngọc Châu Nguyễn Hữu Toàn`

CTCĐ Thpt Phạm Văn Sáng TTCM Thpt Phạm Văn Sáng

Nguyễn Trung Trực Tin học 960 Phạm Thị Thu Hồng Phạm Xuân Trường Lê Minh Trọng

Nguyễn Tri Phương Tin học 6 HT Thpt Nguyễn Công Trứ HT Thcs-Thpt Phạm Ngũ Lão TLTN Thpt Nguyễn Công Trứ

Bùi Thị Kim Tuyến

PHT Thpt Nguyễn Trung Trực  Thpt Nguyễn Trung Trực

Gò Vấp Điện 166 Phạm Minh Tùng Nguyễn Tấn Quế Mai Đình Sang

Gò Vấp Tin học 415 GĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Gò Vấp CTCĐ Thpt Trần Hưng Đạo GV Tt Gdnn-Gdtx Quận Gò Vấp

Việt Nhật Tin học 144 Trương Thị Thùy Loan Dương Hồ Mỹ Ngân

Lý Thái Tổ Điện 261 CTCĐ Thpt Gò Vấp GV Thpt Gò Vấp

Nguyễn Công Trứ Nấu ăn 235 Nguyễn Anh Phương Nguyễn Thị Thanh Vân Trần Minh Thắng

Nguyễn Công Trứ Tin học 528 PHT Thpt Gò Vấp CTCĐ Thpt Võ Trường Toản GV Thpt Gò Vấp

Phạm Ngũ Lão Tin học 123 Nguyễn Quốc Dũng

Đông Dương Nấu ăn 90 PHT Thpt Nguyễn Công Trứ  Thpt Nguyễn Công Trứ

Trần Hưng Đạo Tin học 858 Võ Tấn Nghĩa Nguyễn Văn Phúc Trương Thúy Hà

Ngọc Viễn Đông Tin học 29 PHT Thpt Nguyễn Trung Trực PHT Thpt Đông Dương TTCM Thpt Nguyễn Trung Trực

Ngọc Viễn Đông Nhiếp ảnh 45 Vũ Hoàng Vũ Nguyễn Thị Diễm Kiều

PHT Thpt Trần Hưng Đạo TTCM Thpt Trần Hưng Đạo

Trần Cao Vân cs2 Điện 575 Nguyễn Ngọc Liên Nguyễn Hoàng Thanh Tâm Nguyễn Quốc An

PHT Thpt Trần Hưng Đạo PHT Thpt Phú Nhuận GV Thpt Trần Hưng Đạo

Huỳnh Kim Tuấn Nguyễn Mạnh Cường

HT Thpt Trần Cao Vân Cs2 GV Thpt Trần Cao Vân Cs2

Phú Nhuận Tin học 379 Nguyễn Văn Anh Phùng Hữu Quang Trần Ngọc Châu

TT GDNN-GDTX Quận Phú Nhuận Tin học 216 PHT Thpt Hàn Thuyên PHT Thpt Gò Vấp GV Thpt Hàn Thuyên

Hermann Gmeiner Tin học 195 Trần Công Đức Vũ Thị Hải Phúc

TT GDNN-GDTX Quận Gò Vấp Điện 210 PHT Thpt Phú Nhuận P.CTCĐ Thpt Phú Nhuận

Hàn Thuyên Điện 271 Trần Công Tuấn Nguyễn Thị Hương Lê Thị Kim Thoa

Hàn Thuyên Tin học 274 HT Thpt Phú Nhuận PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Phú Nhuận TKHĐ Thpt Phú Nhuận

Quốc Tế Tin học 14 Võ Thị Hồng Châu Võ Tiến Thi

Việt Anh Tin học 188 PHT Thpt Hàn Thuyên GV Thpt Hàn Thuyên

Việt Mỹ Vẽ kiến trúc 46

Hồng Hà Nhiếp ảnh 684 Nguyễn Trần Bảo Long Trương Thị Hoàng Vân Hoàng Văn Dũng

GĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Phú Nhuận PHT Phổ Thông Dân Lập Hermann Gmeiner TLTN Tt Gdnn-Gdtx Quận Phú Nhuận

Trương Thị Mỹ Lai Đoàn Hồng Bảo

PHT Thcs-Thpt Hồng Hà NV Thcs-Thpt Hồng Hà

Nguyễn Thái Bình Tin học 677 Vũ Phạm Nghĩa Phan Thị Thanh Huyền Huỳnh Tuấn

Hòa Bình Nhiếp ảnh 251 PHT Thpt Nguyễn Hiền PHT Thcs-Thpt Sương Nguyệt Anh TTCM Thpt Nguyễn Hiền

Đặng Đình Quý Nguyễn Thị Bé

PHT Thpt Nguyễn Thái Bình TKHĐ Thpt Nguyễn Thái Bình

57
THPT 

Bà Điểm
617 22 55

58
THPT Phạm 

Văn Sáng
1060 38 95

59
THPT Nguyễn 

Trung Trực
966 35 88

60
THPT 

Gò Vấp
986 36 90

61
THPT  Nguyễn 

Công Trứ
976 35 88

62
THPT Trần 

Hưng Đạo
932 34 85

63
THPT Trần Cao 

Vân Cs2
575 21 53

64
THPT 

Phú Nhuận
1000 36 90

65
THPT Hàn 

Thuyên
793 29 73

66
THCS-THPT 

Hồng Hà
684 25 63

67
THPT Nguyễn 

Thái Bình
928 33 83
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Nguyễn Chí Thanh Nấu ăn 194 Huỳnh Khương Anh Dũng Nguyễn Tuyết Trinh Lê Phương Thảo

Nguyễn Chí Thanh Tin học 248 HT Thpt Nguyễn Thái Bình PHT Thpt Trần Phú CTCĐ Thpt Nguyễn Thái Bình

Nguyễn Chí Thanh Điện 220 Phạm Văn Chăm Phạm Thị Ngọc Diễm

TT GDNN-GDTX Quận Tân Bình Tin học 226 PHT Thpt Nguyễn Chí Thanh TTCM Thpt Nguyễn Chí Thanh

Việt Thanh Tin học 34

Nguyễn Thượng Hiền Tin học 5 Nguyễn Tiến Tân Đặng Hoàng Hà Tăng Văn Hùng

Thành Nhân Nhiếp ảnh 558 HT Thcs-Thpt Sương Nguyệt Anh PHT Thpt Nguyễn Thái Bình TTCM Thcs-Thpt Sương Nguyệt Anh

Bác Ái Nhiếp ảnh 12 Trần Thị Phụng Lâm Hải Linh

Phùng Hưng Nhiếp ảnh 23 PHT Thpt Nguyễn Thượng Hiền GV Thpt Nguyễn Thượng Hiền

Thái Bình Điện 95

Thanh Bình Nhiếp ảnh 360 Hoàng Sơn Hải Nguyễn Ảnh Nam Trần Anh Tuấn

Trí Đức Nhiếp ảnh 441 HT Thpt Nguyễn Chí Thanh PHT Thpt Nguyễn Thượng Hiền TTCM Thpt Nguyễn Chí Thanh

Đặng Hòa Phương Đỗ Văn Chiến

PHT Th-Thcs-Thpt Thanh Bình GV Th-Thcs-Thpt Thanh Bình

Tân Bình Tin học 742 Trương Minh Tuấn Phạm Thị Thanh Hòa Thái Chí Bình

GĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận 11 PHT Thpt Nguyễn Hữu Cảnh GV Tt Gdnn-Gdtx Quận 11

Ngô Minh Trí Nguyễn Thị Hồng Hiệu

PHT Thpt Tân Bình GV Thpt Tân Bình

Tây Thạnh Tin học 534 Trương Thị Mỹ Thanh Trần Minh Hùng Huỳnh Thị Minh Thư

Tây Thạnh Điện 402 PHT Thpt Vĩnh Lộc PHT Thcs-Thpt Trí Đức TTCM Thpt Vĩnh Lộc

Phan Thị Tâm Hà Vĩ Đức

PHT Thpt Tây Thạnh TPCM Thpt Tây Thạnh

Trần Phú Nấu ăn 154 Nguyễn Văn Linh Tạ Công Lâm Quốc Hùng Đặng Nhất Kim Sơn

Trần Phú Tin học 560 PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận 6 CTCĐ Thpt Lê Trọng Tấn GV Tt Gdnn-Gdtx Quận 6

Trần Phú Tự động hóa 50 Trần Thị Dũ Lê Thị Tuyết Lan

Khai Minh Tin học 72 PHT Thpt Trần Phú P.CTCĐ Thpt Trần Phú

Nam Việt Điện 749 Đặng Văn Thạnh Huỳnh Thị Ngọc Lành Nguyễn Thị Thu Phương

Đinh Tiên Hoàng Vẽ kiến trúc 74 PHT Thpt Võ Trường Toản PHT Thpt Phú Nhuận TPCM Thpt Võ Trường Toản

Quốc Văn Sài Gòn Điện 43 Nguyễn Văn Hùng Thái Viết Thương

PHT Thcs-Thpt Nam Việt GV Thcs-Thpt Nam Việt

Trần Cao Vân cs1 Điện 260 Phạm Văn Cường Phan Thị Kim Ngọc Võ Thị Mộng Điệp

Nhân Văn Điện 79 PHT Thpt Tây Thạnh PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Gò Vấp TPCM Thpt Tây Thạnh

Chu Văn An (TT) Tin học 134 Phạm Văn Thảo Đặng Ngọc Linh

Trần Cao Vân cs2 Điện 278 PHT Thpt Trần Cao Vân Cs1 GV Thpt Trần Cao Vân Cs1

Lê Trọng Tấn Tin học 484 Hoàng Thị Thắm Phạm Thị Thúy Nhài Hoàng Thị Mỹ Hiếu

Lê Trọng Tấn Nhiếp ảnh 178 PHT Thpt Trần Phú PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Tân Bình TTCM Thpt Trần Phú

An Dương Vương Tin học 97 Lê Thị Ngọc Thủy Lê Văn Tuyến

Thủ Khoa Huân Nhiếp ảnh 26 PHT Thpt Lê Trọng Tấn GV Thpt Lê Trọng Tấn

Đại học Công nghiệp thực phẩm Tin học 3

Hồng Đức Nhiếp ảnh 339 Lưu Thanh Tòng Trần Ngọc Vỹ Nguyễn Văn Hiệp

Mỹ Việt Nhiếp ảnh 113 GĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Tân Phú PHT Thpt Bình Hưng Hòa GV Tt Gdnn-Gdtx Quận Tân Phú

Phan Châu Trinh Nhiếp ảnh 215 Hoàng Gia Thành Nguyễn Ngọc Quốc Cường

Minh Đức Nhiếp ảnh 218 PHT Thcs-Thpt Hồng Đức NV Thcs-Thpt Hồng Đức

68
THPT Nguyễn 

Chí Thanh
922 33 83

69
THPT Nguyễn 

Thượng Hiền
693 25 63

70
THPT 

Thanh Bình
801 29 73

71 THPT Tân Bình 742 27 68

72
THPT 

Tây Thạnh
936 34 85

73
THPT 

Trần Phú
836 30 75

74
THCS - THPT 

Nam Việt
866 31 78

75
THPT Trần Cao 

Vân Cs1
751 27 68

76
THPT Lê Trọng 

Tấn
788 28 70

77
THCS - THPT

Hồng Đức
885 32 80



TT HĐ THI TRƯỜNG DỰ THI MÔN
SỐ

HS
CỘNG CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯ KÝ

SỐ

PHÒNG

SỐ 

GIÁM 

THỊ

TT GDNN-GDTX Quận Tân Phú Tin học 561 Nguyễn Thị Thảo Đặng Hiển Vinh Đinh Thị Minh Phương

Vĩnh Viễn Tin học 62 PHT Thpt Nguyễn Chí Thanh PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Tân Bình GV Thpt Nguyễn Chí Thanh 

Nguyễn Thị Kiều Mai Thế Hiệp

PGĐ Tt Gdnn-Gdtx Quận Tân Phú GV Tt Gdnn-Gdtx Quận Tân Phú

Hiệp Bình Làm vườn 336 Lê Thanh Mai Võ Thanh Toàn Đỗ Thị Hoàng Phúc

Hiệp Bình Điện 270 PHT Thpt Tam Phú PHT Thpt Thủ Đức TTCM Thpt Tam Phú

Vương Quang Tiến Phạm Thị Thu Hằng

PHT Thpt Hiệp Bình TKHĐ Thpt Hiệp Bình

Linh Trung Làm vườn 474 Đỗ Vũ Ngọc Trung Đồng Ngọc Tâm Trần Đồng Lộc

Linh Trung Tin học 157 PHT Thpt Thủ Đức CTCĐ Thpt Tam Phú GV Thpt Thủ Đức

Bách Việt Tin học 40 Lê Thanh Hiếu Cao Thị Thúy Liễu

Đào Sơn Tây Làm vườn 281 HT Thpt Linh Trung GV Thpt Linh Trung

Nguyễn Hữu Huân Làm vườn 2 Hoàng Thị Hảo Lê Thị Quỳnh Mai Văn Vi Hồng

Nguyễn Hữu Huân Tin học 1 HT Thpt Đào Sơn Tây PHT Thpt Nguyễn Huệ TKHĐ Thpt Đào Sơn Tây

TT GDNN-GDTX Quận Thủ Đức Nấu ăn 90 Đỗ Dương Cung Phùng Nhật Anh

TT GDNN-GDTX Quận Thủ Đức Điện 25 PHT Thpt Nguyễn Hữu Huân GV Thpt Nguyễn Hữu Huân

TT GDNN-GDTX Quận Thủ Đức Tin học 59

Nguyễn Văn Tăng Làm vườn 220

Nguyễn Văn Tăng Điện 135

Thủ Đức Tin học 21

Phổ thông Năng khiếu Thể thao Olympic Nhiếp ảnh 32

Tam Phú Điện 87 Võ Thị Bình Minh Lê Bá Lâm Đinh Ngọc Bình

Tam Phú Tin học 252 PHT Thpt Hiệp Bình CTCĐ Thpt Linh Trung TTCM Thpt Hiệp Bình

Tam Phú Làm vườn 222 Thái Hoàng Minh Lê Thị Vân

Đào Sơn Tây Điện 164 PHT Thpt Tam Phú TTCM Thpt Tam Phú

Nguyễn Huệ Tin học 268 Nguyển Hồng Anh Nguyễn Trọng Tướng Lê Vũ Đức

Nguyễn Huệ Điện 241 PHT Thpt Long Trường P.CTCĐ Thpt Nguyễn Văn Tăng TTCM Thpt Long Trường

TT GDNN-GDTX Quận 9 Tin học 110 Nguyễn Thị Duyên Hoàng Thị Hà

TT GDNN-GDTX Quận 9 Điện 41 PHT Thpt Nguyễn Huệ TTCM Thpt Nguyễn Huệ

Long Trường Làm vườn 300 Nguyễn Công Khanh Lê Thị Việt Hà Hồ Văn Hoàng

Long Trường Điện 90 PHT Thpt Nguyễn Huệ CTCĐ Thpt Đào Sơn Tây TKHĐ Thpt Nguyễn Huệ

Phước Long Tin học 442 Trần Thị Thủy Tiên Đặng Thị Hạnh

Phước Long Chăn nuôi 133 PHT Thpt Long Trường TKHĐ Thpt Long Trường

Ngô Thời Nhiệm Tin học 730 Mai Tuyết Vân Nguyễn Ngọc Ái Ban Hứa Trần Ngọc Dung

An Dương Vương Tin học 171 PHT Thpt Phước Long CTCĐ Thpt Thủ Thiêm P.CTCĐ Thpt Phước Long

Nguyễn Thị Tố Uyên Bạch Nguyễn Xuân Vinh

PHT Th-Thcs-Thpt Ngô Thời Nhiệm TTCM Th-Thcs-Thpt Ngô Thời Nhiệm

Thủ Thiêm Điện 75 Trần Mạnh Hà Vũ Anh Tuấn Nguyễn Xuân Giang

Thủ Thiêm Tin học 439 PHT Thpt Linh Trung PHT Thpt Giồng Ông Tố GV Thpt Linh Trung

Lê Thị Thủy Phan Lâm Hiển

PHT Thpt Thủ Thiêm GV Thpt Thủ Thiêm

Giồng Ông Tố Tin học 324 Nguyễn Hoàng Phụng Đặng Đình Quân Châu Ngọc Tuấn Anh

Giồng Ông Tố Nấu ăn 260 PHT Thpt Thủ Thiêm CTCĐ Thpt Phước Long GV Thpt Thủ Thiêm

TT GDNN-GDTX Quận 2 Tin học 115 Võ Trí Quân Hoàng Thị Thu

CTCĐ Thpt Giồng Ông Tố TTCM Thpt Giồng Ông Tố

75122 2707 6787

78

TT GDNN-

GDTX Quận 

Tân Phú

623 23 58

79
THPT

Hiệp Bình
606 22 55

80
THPT Linh 

Trung
952 34 85

81
THPT Nguyễn 

Hữu Huân
585 21 53

82
THPT 

Tam Phú
725 26 65

83
THPT Nguyễn 

Huệ
660 24 60

84
THPT Long 

Trường
965 35 88

85

THCS- THPT 

Ngô Thời 

Nhiệm

901 32 80

86
THPT

 Thủ Thiêm
514 19 48

87
THPT Giồng 

Ông Tố
699 25 63

TỔNG CỘNG


